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DANH SÁCH SINH VIÊN K59 Ở KÝ TÚC XÁ 

TT Mã sinh viên Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh Ngành học 

1 DTS245D140212020 Hoàng A Pùa Nam 16/01/2004 Sư phạm Hoá học 

2 DTS245D140212009 Nông Văn Khánh Nam 23/09/2006 Sư phạm Hoá học 

3 DTS245D140212026 Phan Văn Anh Vũ Nam 10/08/2006 Sư phạm Hoá học 

4 DTS245D140212024 Hoàng Đỗ Thanh Tùng Nam 14/03/2006 Sư phạm Hoá học 

5 DTS245D140212002 Phạm Văn Bình Nam 13/02/2006 Sư phạm Hoá học 

6 DTS245D140212025 Nguyễn Đình Tùng Nam 29/09/2006 Sư phạm Hoá học 

7 DTS245D140212004 Lừu Thị Chuyền Nữ 30/10/2006 Sư phạm Hoá học 

8 DTS245D140212008 Ngô Thu Hường Nữ 23/01/2006 Sư phạm Hoá học 

9 DTS245D140212027 Ma Thị Vui Nữ 29/01/2006 Sư phạm Hoá học 

10 DTS245D140212018 Triệu Thị Oanh Nữ 23/03/2006 Sư phạm Hoá học 

11 DTS245D140212019 Lù Thị Oanh Nữ 12/11/2004 Sư phạm Hoá học 

12 DTS245D140212023 Trần Thủy Tiên Nữ 04/09/2006 Sư phạm Hoá học 

13 DTS245D140212015 Nguyễn Thị Phương Loan Nữ 04/10/2006 Sư phạm Hoá học 

14 DTS245D140212001 Nguyễn Thanh Bình Nữ 25/12/2006 Sư phạm Hoá học 

15 DTS245D140212017 Lê Lan Yến Nhi Nữ 29/06/2006 Sư phạm Hoá học 

16 DTS245D140212011 Nguyễn Diệu Linh Nữ 28/11/2006 Sư phạm Hoá học 
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